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Câu 1: Một kim loại có công thoát là 
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. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó?

A.  0,6490
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m. 
B.  0,4969
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C.  0,3256
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D.  0,2294
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Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là không đúng ?

A.  Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.

B.  Tia X là bức xạ có thể nhìn thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.

C.  Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

D.  Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2(F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định tần số riêng của mạch

A.  8.103 Hz
B.  4.103 Hz
C.  2.103 Hz
D.  6.103 Hz
Câu 4: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Cho khoảng cách giữa 2 khe a = 1mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 3m. Ánh sáng có bước sóng 
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= 0,5
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m. Khoảng vân i có giá trị:

A.  0,15 mm.
B.  1,5 mm.
C.  15 mm.
D.  0,17 mm.
Câu 5: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch xác định bởi

A.  
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Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ ?

A.  Vận tốc truyền sóng điện từ bằng vận tốc của ánh sáng

B.  Sóng điện từ có tần số thấp không truyền đi xa được

C.  Sóng điện từ có tần số cao truyền đi xa được

D.  Bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn
Câu 7: Gọi nc, nl, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?

A.  nc < nl < nv.
B.  nc < nv = nl.
C.  nc > nl > nv.
D.  nv > nc > nl.
Câu 8: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:

A.  Ánh sáng bị tán sắc

B.  Ánh sáng đơn sắc

C.  Ánh sáng đa sắc.

D.  Lăng kính không có khả năng tán sắc.
Câu 9: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A.  Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.

B.  Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.

C.  Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạn với một nguyên tử khác.

D.  Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp.
Câu 10: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 

A.  đơn sắc.
B.  kết hợp.

C.  cùng cường độ sang.
D.  cùng màu sắc.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?

A.  Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.

B.  Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

C.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

D.  Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
Câu 12: Tia hồng ngoại

A.  mắt người không nhìn thấy được.

B.  chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000C

C.  có thể kích thích một số chất phát quang.

D.  có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
Câu 13: Chọn câu đúng.

A.  Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

B.  Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C.  Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

D.  Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
Câu 14: Sắp xếp đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ

A.  Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.

B.  Tia hồng ngọai, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia từ ngoại. 

C.  Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại.

D.  Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
Câu 15: Kết luận nào sau đây là sai: Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra 

A.  một điện trường cảm ứng mà tự nó tồn tại trong không gian.

B.  một điện trường mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

C.  một điện trường mà các đường sức là những đường khép kín bao quanh các đường sức cảm ứng từ.

D.  một điện trường xoáy.
Câu 16: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A.  giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

B.  giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

C.  bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

D.  giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.
Câu 17: Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm:

A.  27 prôton và 33 nơtron. 
B.  33 prôton và 27 nơtron. 

C.  33 prôton và 60 nơtron. 
D.  27 prôton và 60 nơtron. 
Câu 18: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A.  các p và electron.
B.  các electron. 

C.  các n. 
D.  các nuclôn.
Câu 19: Giữa hằng số phân rã λ và chu kì bán rã T có mối liên hệ là:

A. 
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Câu 20: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A.  thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

B.  thường xẩy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn.

C.  thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xẩy ra một cách tự phát.

D.  thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một prôtôn.
Câu 21: Chọn phát biểu đúng. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn nào?

A.  Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, năng lượng.

B.  Bảo toàn điện tích, khối lượng, năng lượng.

C.  Bảo toàn điện tích, số khối, động năng.

D.  Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, năng lượng toàn phần.
Câu 22: Đơn vị khối lượng nguyên tử là: 

A.  Khối lượng của một nuclôn. 

B.  Khối lượng của một nguyên tử Cacbon. 

C.  1/12 Khối lượng của một nguyên tử cacbon 12.  

D.  Khối lượng của một nguyên tử hydro. 
Câu 23: Hạt nhân 
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có khối lượng là 55,940u. Khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối 
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 là

A.  3,1541u. 
B.  3,6370u.
C.  4,5360u. 
D.  4,5442u. 
Câu 24: Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A.  một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện. 

B.  quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng.

C.  năng lượng Mặt Trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

D.  một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện.
Câu 25: Hạt X được tạo thành trong phản ứng hạt nhân 
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Câu 26: Trong nguyên tử Hidro bán kính Bo là 
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 và lượng tử số n (với n=1,2,3……). Bán kính của electron khi chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ n là 

A.  
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Câu 27: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng EM = -1,5eV sang trạng thái dừng có năng lượng EL = -3,4eV thì phát xạ một phôtôn có năng lượng là:

A.  1,9 eV.
B.  2,27 eV.
C.  - 4,9 eV.
D.  0,44 eV.
Câu 28: Phóng xạ là

A.  q uá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.

B.  quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α, β, γ.

C.  quá trình hạt nhân tự biến đổi thành hạt nhân khác kèm theo tia phóng xạ.

D.  quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.
Câu 29 (1,0 điểm). Biết giới hạn quang điện của kim loại là 0,36μm ; cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s. Tính công thoát electron ra khỏi kim loại.

Câu 30 (1,0 điểm). Hạt nhân [image: image29.wmf]C
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 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu số hạt nhân chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

Câu 31 (0,5 điểm). Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a = 1,5 mm; D = 2m, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ (1 = 0,5 (m và (2 = 0,6 (m. Vị trí 2 vân sáng của hai bức xạ nói trên trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng bằng bao nhiêu?

Câu 32 (0,5 điểm). Hạt nhân
[image: image30.wmf]226
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có chu kì bán rã 1570 năm, đứng yên phân rã ra một hạt
[image: image31.wmf]a

và biến đổi thành hạt nhân X. Động năng của hạt
[image: image32.wmf]a

trong phân rã là 4,8MeV. Hãy xác định năng lượng toả ra trong một phản ứng. Coi khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng khối lượng của chúng.
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	Câu 31
	Tại vị trí hai vân trùng nhau ta có
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Vị trí 2 vân sáng của hai bức xạ nói trên trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng bằng 4mm
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	Câu 32
	+ Viết được bảo toàn động lượng: 
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	+ Viết được bảo toàn năng lượng:
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	+ Xác định 
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	+ Viết được điều kiện trùng vân: 
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	+ Xác định xmin = 1,98 mm
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	+ Viết được bảo toàn năng lượng: 
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	+ Viết được bảo toàn động lượng: 
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